CƠ CHẾ PHỐI HỢP GIỮA NHÀ NƯỚC VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI TRONG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Công tác phổ biến giáo dục pháp luật là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Đảng, Nhà nước đề ra nhằm từng bước nâng cao dân trí pháp luật, nâng cao năng lực áp dụng đúng pháp luật, xác lập kỷ cương, phát huy dân chủ, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Với sự nỗ lực và cố gắng của các cấp, các ban, ngành, đoàn thể, công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong những năm qua đã có những chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật của cán bộ, nhân dân.
Hiện nay, trên 70% dân số sống ở vùng nông thôn, giai cấp nông dân là lực lượng cơ bản góp phần quan trọng vào sự nghiệp Công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn. Tuy nhiên thực tế hiện nay, đời sống vật chất và tinh thần của người nông dân còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao, nhất là vùng đồng bào dân tộc ít người, vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là trình độ dân trí thấp, nhận thức về pháp luật của nông dân còn hạn chế, số đông nông dân ít có điều kiện tiếp cận với pháp luật và các dịch vụ pháp lý của Nhà nước. Chính vì vậy, việc nâng cao dân trí pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật cho nông dân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và cấp thiết trong giai đoạn hiện nay. 

Là tổ chức chính trị - xã hội đại diện cho quyền lợi của giai cấp nông dân Việt Nam, với chức năng, nhiệm vụ bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nông dân, trong những năm qua Hội Nông dân Việt Nam đã tích cực, chủ động phối hợp với các cấp, các ban, ngành chức năng, các tổ chức chính trị - xã hội khác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú nhằm góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, dần hình thành ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, hội viên, nông dân. Tuy nhiên, do đặc điểm về điều kiện tự nhiên, cộng đồng dân tộc, vùng miền, lứa tuổi rất khác nhau, xuất phát điểm thấp nên việc xây dựng ý thức tuân thủ pháp luật của nông dân là một quá trình lâu dài, thường xuyên, phải có bước đi phù hợp, từ thấp đến cao. Để thực hiện được quá trình đó, cần thiết phải có cơ chế phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, rõ ràng, quy định trách nhiệm cụ thể giữa các cơ quan Nhà nước; ban, ngành chức năng với các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội nói chung và Hội Nông dân Việt Nam nói riêng.

Chỉ thị số 02/1998/CT-TTg ngày 07/01/1998 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong giai đoạn hiện nay đã nêu rõ “Bộ Tư pháp có trách nhiệm làm đầu mối phối hợp với các Bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, nghề nghiệp, hướng dẫn chính quyền địa phương các cấp đưa công tác này vào nề nếp. Cần chú trọng việc xây dựng đề cương, hướng dẫn phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật cho từng đối tượng, tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng cán bộ tuyên truyền về pháp luật. Cần làm tốt việc phối hợp với Ủy ban Dân tộc, Hội Nông dân Việt Nam tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở nông thôn, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc ít người; thực hiện phương châm xóa mù chữ kết hợp với xóa mù pháp luật cho nhân dân”. Theo Quyết định số 03/1998/QĐ-TTg ngày 07/01/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 1998 đến năm 2002 và thành lập Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật quy định: Lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tham gia là thành viên của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật của Chính phủ và nông dân là một trong 6 đối tượng cần được ưu tiên phổ biến, giáo dục pháp luật. Trong các Quyết định số 13/2003/QĐ-TTg ngày 17/01/2003 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2003 đến năm 2007; Quyết định số 212/2004/QĐ-TTG ngày 16/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia phổ biến giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ năm 2005 đến năm 2010; Quyết định số 37/2008/QĐ-TTg ngày 12/03/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012 đều quy định rõ: Trong quá trình triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội; tổ chức xã hội khác; tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan, tổ chức đó phát huy vai trò, tham gia tích cực vào công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành pháp luật.
Thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các Chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật và Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật của Chính phủ, trong những năm qua, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thanh tra Chính phủ và các Ban, ngành chức năng khác tham gia thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật có hiệu quả. Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Tư pháp đã ký Chương trình phối hợp số 02/2002/CTPH – TP – HND về việc nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho nông dân đã quy định rõ trách nhiệm của hai cơ quan trong việc đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí cho nông dân. Trung ương Hội Nông dân Việt Nam ký kết chương trình phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra Chính phủ, Ủy ban TƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam…đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật cho nông dân. Lãnh đạoTrung ương Hội Nông dân Việt Nam tham gia Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ. Lãnh đạo Hội Nông dân các cấp tham gia Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp. Cơ chế phối hợp giữa Hội Nông dân Việt Nam với Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành chức năng khác được thực hiện thường xuyên, có hiệu quả trong hoạt động hoạch định chính sách, xây dựng luật pháp; chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai đến kiểm tra, đánh giá công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong phạm vi toàn quốc. Hội Nông dân tham gia xây dựng các Bộ luật, Luật, các văn bản dưới Luật, đặc biệt là các văn bản pháp luật có liên quan đến nông dân, nông nghiệp, nông thôn; các văn bản quy phạm pháp luật về phổ biến giáo dục pháp luật, các chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật dài hạn, ngắn hạn, hàng năm đến việc tổ chức thực hiện đưa pháp luật đến với cán bộ, hội viên, nông dân tại thôn, ấp, bản, làng qua các hình thức tuyên truyền phong phú, thiết thực như: sinh hoạt chi, tổ Hội, tổ chức tập huấn, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật bằng hình thức thi viết và thi sân khấu hóa, qua hoạt động trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật, hòa giải ở cơ sở, tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo của nông dân, câu lạc bộ nông dân với pháp luật… Hình thức tuyên truyền đa dạng, kết hợp giữa phổ biến giáo dục pháp luật với các hoạt động Hội, các chủ trương như: xoá đói giảm nghèo ở nông thôn và miền núi, phong trào toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hoá, phong trào xây dựng gia đình nông dân văn hoá, thôn ấp bản làng văn hoá nên đã thu hút được đông đảo nông dân và đồng bào dân tộc tham gia, tạo nên hiệu quả tuyên truyền cao. Nội dung tuyên truyền được lựa chọn phù hợp với đối tượng nông dân và nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội ở địa phương. Trong những năm qua, các cấp Hội đã xây dựng được trên 400 mô hình điểm phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho nông dân, thành lập trên 1.000 câu lạc bộ nông dân với pháp luật; tổ chức hàng ngàn buổi tuyên truyền pháp luật cho cán bộ, hội viên, nông dân tại các cơ sở trong cả nước. Biên soạn 9 cuốn Sổ tay phổ biến pháp luật cho nông dân và 4 cuốn nghiệp vụ tuyên truyền, tư vấn pháp luật cho cán bộ Hội, mạng lưới cộng tác viên, tuyên truyền viên pháp luật tại cơ sở; biên soạn tờ rơi, tờ gấp pháp luật, băng đĩa tuyên truyền pháp luật cho nông dân. Tổ chức hàng ngàn cuộc thi tìm hiểu pháp luật bằng hình thức sân khấu hóa và thi viết đã thu hút đông đảo nông dân tham gia, mang lại hiệu quả tuyên truyền cao. Hoạt động kiểm tra, đánh giá công tác phổ biến giáo dục pháp luật cũng được Hội Nông dân Việt Nam cùng Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành chức năng khác phối hợp thực hiện thường xuyên. Thông qua đó đã nắm bắt được tình hình công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho nông dân, phát hiện những khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong thực tiễn, đề xuất các giải pháp kịp thời tháo gỡ, điều chỉnh nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật và hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật các cấp.
Để tiếp tục đẩy mạnh hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong thời gian tới, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đề nghị Đảng và Nhà nước cần quan tâm hoàn thiện về thể chế pháp lý, cụ thể là sớm ban hành Luật Phổ biến Giáo dục pháp luật, trong đó quy định rõ cơ chế phối hợp rõ ràng, cụ thể giữa Nhà nước với các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Theo chúng tôi, Chính phủ thống nhất quản lý Nhà nước về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Bộ Tư pháp là cơ quan chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý Nhà nước về phổ biến giáo dục pháp luật; chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong phạm vi cả nước. Cụ thể là: xây dựng, ban hành, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng chiến lược, các chương trình phổ biến giáo dục pháp luật dài hạn, ngắn hạn, hàng năm; ban hành và tổ chức thực hiện các quy định về chuyên môn, nghiệp vụ, chế độ, chính sách; quản lý hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của các tổ chức thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật…Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tư pháp chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực được giao quản lý. 
Đối với các tổ chức chính trị - xã hội, trước hết là thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật các cấp. Đồng thời, tham gia công tác hoạch định chính sách, xây dựng luật pháp thông qua việc tham gia xây dựng các Bộ luật, Luật và các văn bản dưới Luật có liên quan; các văn bản quy phạm pháp luật về phổ biến giáo dục pháp luật, các chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật dài hạn, ngắn hạn, hàng năm; tham gia các Chương trình hành động quốc gia phổ biến giáo dục pháp luật, Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật của Chính phủ và các Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật hàng năm. Tùy điều kiện cụ thể, từng tổ chức chính trị - xã hội ký Chương trình phối hợp với các Bộ, ngành tuyên truyền, phổ biến những chính sách pháp luật trọng tâm của các Bộ, ngành: các Bộ, ngành cung cấp văn bản pháp luật, các nguồn lực; các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật thông qua hệ thống tổ chức và mạng lưới tuyên truyền viên, cộng tác viên pháp luật tại cơ sở. Tăng cường phối hợp với ngành Tư pháp xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật là đội ngũ cán bộ Hội các cấp: ngành Tư pháp hướng dẫn, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền giáo dục pháp luật và cung cấp tài liệu pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật. Các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền pháp luật và vận động cán bộ, hội viên của mình chấp hành chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, đấu tranh với những biểu hiện vi phạm pháp luật thông qua việc phát động phong trào chấp hành pháp luật và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội; qua việc xây dựng các mô hình vận động chấp hành pháp luật trên một số lĩnh vực pháp luật cụ thể. Phối hợp với ngành Tư pháp và các ban, ngành chức năng phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các hình thức như: Qua hoạt động tư vấn pháp luật theo Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật; phối hợp giữa Trung tâm Tư vấn pháp luật của các tổ chức chính trị - xã hội với Trung tâm Tư vấn pháp luật của Nhà nước; qua việc tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật; qua hoạt động hòa giải ở cơ sở; biên soạn và phát hành tài liệu tuyên truyền pháp luật. Kiến nghị những biện pháp cần thiết với các cơ quan Nhà nước có liên quan để thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả. Các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện công tác giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật nói chung và thực hiện chính sách pháp luật về phổ biến, giáo dục PL nói riêng của các cấp chính quyền, các cơ quan chức năng. Về cơ chế kinh phí: các tổ chức chính trị - xã hội tham gia thực hiện các Chương trình hành động quốc gia phổ biến giáo dục pháp luật và Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật của Chính phủ, kinh phí chuyển trực tiếp đến các tổ chức chính trị - xã hội để thực hiện; đối với các chương trình phối hợp với các Bộ, ngành, thực hiện theo hợp đồng ký kết giữa các bên phối hợp.
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